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Líp: ..................................
 Tr­êng TiÓu häc ThÞ trÊn Tø Kú
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2022 - 2023
M«n: TiÕng ViÖt (PhÇn ®äc)- Líp 5 


I- §äc thµnh tiÕng (3 ®iÓm).   Em h·y b¾t th¨m, ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái     Điểm

II- §äc hiÓu - LuyÖn tõ vµ c©u (7 ®iÓm)            (35 phót)
Bàn tay thân ái
     Gần 12 giờ đêm, cô y tá đưa một anh thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt đầy lo lắng đến bên giường của một cụ già bệnh nặng. Cô cúi xuống người bệnh và khẽ gọi: “Cụ ơi, con trai cụ đã về rồi đây!” Ông lão cố gắng mở mắt, gương mặt già nua như bừng lên cùng ánh mắt. Rồi ông lại mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, nhưng những nếp nhăn dường như giãn ra, gương mặt ông có vẻ thanh thản, mãn nguyện.
     Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh. Suốt đêm, anh không hề chợp mắt. Anh vừa âu yếm bàn tay cụ vừa thì thầm bên tai ông. Rạng sáng thì ông cụ qua đời. Các nhân viên y tế đến làm các thủ tục cần thiết. Cô y tá trực đêm qua cũng trở lại, cô đang chia buồn cùng anh lính trẻ thì anh chợt hỏi:
    - Ông cụ là ai vậy, chị?
     Cô y tá sửng sốt:
    - Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?
    - Không, ông ấy không phải là ba tôi - Chàng lính nhẹ nhàng đáp lại - Tôi chưa gặp ông cụ lần nào cả.
     - Thế sao anh không nói cho tôi biết lúc tôi đưa anh đến gặp ông cụ?
     - Tôi nghĩ là người ta đã nhầm giữa tôi và con trai cụ khi cấp giấy phép; có thể do tôi và anh ấy trùng tên. Ông cụ đang rất mong gặp con trai mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên cụ, tôi thấy ông đã yếu đến nỗi không thể nhận ra tôi không phải con trai ông. Tôi nghĩ ông rất cần có ai đó ở bên cạnh nên tôi quyết định ở lại. 
                                                                                       Theo Xti-vơ Gu-đi-ơ
    *Dựa vào nội dung bài văn trên, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập.
Câu 1 (0,5 điểm). Cô y tá đưa ai đến bên cạnh ông lão đang bị bệnh rất nặng?
A. Con trai ông                                                B. Một anh lính trẻ
C. Một chàng trai là bạn cô                             D. Một chàng trai là con của ông
Câu 2 (0,5 điểm). Hình ảnh gương mặt ông lão được tả trong đoạn 1 gợi lên điều gì?
A. Ông rất mệt mỏi và lo lắng.
B. Ông rất mệt và rất đau buồn vì biết mình sắp chết.
C. Ông cảm thấy khỏe khoắn, hạnh phúc, toại nguyện.
D. Tuy rất mệt nhưng ông cảm thấy hạnh phúc, toại nguyện.

Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao anh lính trẻ đã suốt đêm ngồi bên ông lão, an ủi ông?
A. Vì bác sĩ và cô y tá yêu cầu anh làm như vậy.
B. Vì anh nghĩ ông đang rất cần có ai đó ở bên cạnh mình vào lúc ấy.
C. Vì anh nhầm tưởng đấy là cha mình, anh muốn ở bên cha những giây phút cuối.
D. Vì anh muốn ở bên cha những giây phút cuối.
Câu 4 (0,5 điểm). Theo em, điều gì đã khiến cô y tá ngạc nhiên?
A. Anh lính trẻ không phải là con của ông lão.
B. Anh lính trẻ là con của ông lão.
C. Anh lính trẻ đã ngồi bên ông lão, cầm tay ông, an ủi ông suốt đêm.
D. Anh lính trẻ trách cô y tá đưa anh gặp người không phải là cha mình.
Câu 5 (1 điểm). Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì?
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………
Câu 6 (0,5 điểm). Từ "bản"trong các câu sau có quan hệ với nhau như thế nào?
	- Con đường từ huyện lị vào bản tôi rất đẹp.
          - Phô tô cho tôi thành hai bản nhé!
A. Từ đồng nghĩa	     B. Từ nhiều nghĩa          C. Từ đồng âm       D. Từ trái nghĩa.
Câu 7 (0,5điểm). Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của cụm từ “khu bảo tồn thiên nhiên”
A. Khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt.
B. Khu vực trong đó có các loài cây, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài.
C. Khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp,....
D. Khu vực trong đó có các loài cây và con vật. 
Câu 8 (0,5 điểm). Từ " tôi" và từ " anh" trong câu: “Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?” thuộc từ loại gì? 
.............................................................................................................................
Câu 9( 0,5 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
[bookmark: _GoBack]          Rạng sáng, ông cụ mà tối qua anh lính gặp đã qua đời.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Câu 10(1 điểm). Đặt một câu có cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ Điều kiện (Giả thiết) - Kết quả .
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT( PHẦN ĐỌC)
CUỐI  HỌC KÌ I-  NĂM HỌC 2022- 2023- LỚP 5
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	Đọc hiểu văn bản
	Số   câu
	2
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	1; 2
	
	3
	
	4
	
	
	5
	




	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	4,0

	2
	Kiến   thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	5



	
	
	Câu số
	7
	
	6
	8
	
	9
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	
	1,0
	3,0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	1
	1
	
	2
	10

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	0,5
	1,0
	0,5
	
	2,0
	7,0










	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC  KÌ I
NĂM  HỌC 2022- 2023
MÔN TIẾNG VIỆT ( Phần đọc) – LỚP 5


1. Đọc thành tiếng (3 điểm) 
1. Đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	B
	0,5 điểm

	Câu 2
	D
	0,5 điểm

	Câu 3
	B
	1,0 điểm

	Câu 4
	A
	1,0 điểm

	Câu 5
	- Trong cuộc sống chúng ta cần biết yêu thương, chia sẻ với mọi người. 
- Hay: Trong cuộc sống, cần có những việc làm để giúp đỡ, động viên người có hoàn cảnh đặc biệt để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người đó,…
	1,0 điểm

	Câu 6
	C
	0,5 điểm

	Câu 7
	B
	0,5 điểm

	Câu  8
	Đại từ
	0,5 điểm

	  Câu  9
	Rạng sáng, ông cụ mà tối qua anh lính gặp / đã qua đời.
TN               CN                                               VN

	0,5 điểm

	Câu 10
	Viết câu có nghĩa trọn vẹn, hợp lí về nghĩa, đúng theo yêu cầu của đề bài, đầu câu viết hoa, cuối câu có dùng dấu câu. (Thiếu dấu cuối câu trừ 0,25 đ)
	1,0 điểm






















	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2022- 2023
M«n: TiÕng ViÖt - Líp 5 (Phần viết)
(Thêi gian 55 phót kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò)


I. CHÍNH TẢ (2 ®iÓm)                 (Thêi gian: 20 phót)  

   ĐƯỜNG VÀO BẢN
    Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa dòng… Bên trên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. Có cây trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời…Những con lợn ục ịch đi lại ở ven đường, thấy người, giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi chạy lê cái bụng quét đất. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi con nháo nhác…
II. TẬP LÀM VĂN ( 8 điểm )                        (Thời gian: 35 phút)
   Gia đình là nơi có những người mà ta yêu thương, gắn bó nhất. Hãy tả một người trong gia đình em.



 











     

	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC  KÌ I
NĂM  HỌC 2022- 2023
MÔN TIẾNG VIỆT ( Phần viết) – LỚP 5


I. ChÝnh t¶: 2 ®iÓm
	Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.
	1 điểm

	Viết đúng chính tả
	1 điểm

	Viết còn sai chính tả (sai lẫn về dấu thanh, âm đầu, vần…). Những lỗi giống nhau tính 1 lần
	Mỗi lỗi trừ 0,2 điểm 

	 Bài viết đúng chính tả nhưng viết chưa đẹp, chưa đúng kĩ thuật, chưa đảm bảo về độ cao, khoảng cách
	Toàn bài trừ tối đa 0,5 điểm


II. Tập làm văn: 8 điểm
1. Yêu cầu: 
- Học sinh xác định đúng: 
  + Thể loại: Văn miêu tả
+ Đối tượng: Một người trong gia đình em( ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em) .
+ Nội dung: Đảm bảo đủ 3 phần: 
a) Mở bài: Giới thiệu người mà em tả.
  b)Thân bài: 
  - Tả ngoại hình : tả những nét nổi bật về tuổi tác, tầm vóc, cách ăn mặc, đi đứng, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười,.....
  -  Tả tính tình, hoạt động: Chọn tả được 1 số nét tiêu biểu về tính tình và hoạt động.
( Có thể tả ngoại hình xen lồng với tả tính tình, hoạt động và bộc lộ cảm xúc)
  c) Kết bài:  Tình cảm của em với người đó.
  + Trình tự miêu tả hợp lí, diễn đạt lưu loát, lời văn trong sáng, tự nhiên, có hình ảnh, có sáng tạo, giàu cảm xúc, chữ viết đẹp, rõ ràng, không sai chính tả( 2 điểm)
2. Cách đánh giá, cho điểm: 
* Mở bài (1 điểm)
* Thân bài (4 điểm):  - Nội dung (1,5 điểm)
                                  -  Kĩ năng (1,5 điểm)
                                  - Cảm xúc (1 điểm)
 * Kết bài (1 điểm)
 * Chữ viết, chính tả (0,5 điểm).
 *  Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm).
 *  Sáng tạo (1 điểm)
-  Đảm bảo các yêu cầu trên: 8 điểm
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.
* Lưu ý: 
- Bài văn lạc đề: không chấm điểm
- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ; hoặc trình bày bẩn bị trừ 0,5 điểm đến 1 điểm toàn bài.




























PHiÕu b¾t th¨m ®äc thµnh tiÕng - Líp 5
GV yªu cÇu häc sinh b¾t th¨m ®äc một trong các bµi tËp ®äc, sau ®ã tr¶ lêi c©u hái.                                                     (Tèc ®é ®äc kho¶ng 110 tiÕng/phót)


§Ò 1-   Chuyện một khu vườn nhỏ ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 102)
    §äc đoạn:" Cây quỳnh lá dày........không phải là vườn"
    Câu hỏi:  Mỗi loài hoa trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật ?
________________________________________________________________
§Ò 2-  Mùa thảo quả  ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 113)                                                                                                                         
            §äc ®o¹n " Thảo quả trên rừng Đản Khao.....lấn chiếm không gian."
	  Câu hỏi:  Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh.
________________________________________________________________
§Ò 3- Người  gác rừng tí hon ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 124)                                                                                                                         
           §äc ®o¹n " Ba em làm nghề gác rừng......đánh xe ra bìa rừng  chưa?"
	Câu hỏi: Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì ?
________________________________________________________________
§Ò 4-  Trồng rừng ngập mặn  ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 128)                                                                                                                         
              §äc ®o¹n " Nhờ phục hồi rừng ngập mặn......bảo vệ vững chắc đê điều."
	    Câu hỏi:  Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi.
________________________________________________________________
§Ò 5-  Chuỗi ngọc lam ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang134)
                    §äc ®o¹n " Chiều hôm ấy......đừng đánh rơi nhé!"
	          Câu hỏi:  Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai ? Chi tiết nào cho biết cô bé không đủ tiền mua chuỗi ngọc?
_______________________________________________________________
§Ò 6-   Buôn Chư Lênh đón cô giáo ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang144)
                    §äc ®o¹n " Rồi giọng già vui hẳn......chữ cô giáo !"
	          Câu hỏi:  Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đời và yêu quý " cái chữ"?
_______________________________________________________________
§Ò 7-  Thầy thuốc như mẹ hiền( ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 153)
      Đọc đoạn:  " Có lần......cho thêm gạo củi."
      Câu hỏi: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài.





tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn tø kú
                          ---------------
HƯỚNG DẪN  CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I 2022- 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần đọc thành tiếng) - Lớp 5

1. Đọc thành tiếng( 2 điểm):
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu(khoảng 120 tiếng/1phút), giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ: 1 điểm
- Đọc sai quá 5 tiếng ( trừ 0,5 điểm); ngắt nghỉ hơi không đúng 5 chỗ trở lên ( trừ 0,5 điểm); đọc quá thời gian cho phép 2 phút ( trừ 0,5 điểm); không có tính biểu cảm ( trừ 0,5 điểm)
(Mức độ sai sót ít hơn,  trừ mỗi lỗi 0,2 điểm)
2. Trả lời câu hỏi(1 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm
- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm                              
- Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm

	Tên bài
	Trả lời

	

	
§Ò 1:   Chuyện một khu vườn nhỏ ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 102)


	    Câu hỏi:  Mỗi loài hoa trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật ?
   Trả lời: Cây quỳnh lá dày, giữ được nước. Cây hoa t gôn thích leo trèo....Cây hoa giấy quấn chắc nhiều   vòng vào cây hoa ti gôn. Cây hoa Ân Độ liên tục bật  ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt, sau xòe chiếc lá nâu và búp đa mới nhọn đỏ hồng.

	

	
Đề 2:  Mùa thảo quả  ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 113)                                                                                                                         


	 Câu hỏi:  Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh?
            Trả lời: Qua một năm đã cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Thoáng cái,thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.

	

	
§Ò 3: Người  gác rừng tí hon ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 124)                                                                                                                         



		Câu hỏi: Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì ?
          Trả lời: .....phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất, hơn chục cây to cộ bị chặt thành từng khúc dài, thấy hai gã trộm.

	

	Đề 4: Trồng rừng ngập mặn  ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 128)                                                                                                                         


	 Câu hỏi:  Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi.
            Trả lời: Môi trường có nhiều thay đổi.Đê xã Thái Hải( Thái Bình) không còn bị xói lở kể cả khi có bão to tràn qua. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống cho địa phương và các vùng lân cận. Lượng hải sản tăng nhiều , các loài chim nước trở nên phong phú.

	

	
Đề 5:  Chuỗi ngọc lam ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang134)


	  Câu hỏi:  Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai ? Chi tiết nào cho biết cô bé không đủ tiền mua chuỗi ngọc?
         Trả lời:Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chị gái của mình.Chi tiết cho biết cô bé không đủ tiền mua chuỗi ngọc: Cô bé đổ lên bàn một nắm xu và nói là đã đập lợn đất.Pi- e trầm ngâm nhìn cô bé và gỡ mảnh giấy ghi giá tiền. 

	

	§Ò 6:  Buôn Chư Lênh đón cô giáo ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang144)


	   Câu hỏi:  Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đời và yêu quý " cái chữ"?
       Trả lời: Khi già làng bảo  cô giáo cho xem chữ thì mọi người cùng ùa theo. Khi cô giáo viết, mọi người im phăng phắc. Khi cô viết xong thì mọi người cùng hò reo.

	

	  Đề 7.     Thầy thuốc như mẹ hiền( ( Tiếng Việt 5 - Tập I - Trang 153)



	      Câu hỏi: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài.
       Trả lời: Khi nghe tin con người thuyền chài bị bệnh mà không có tiền chữa, Lãn Ông đã tự tìm đến, không ngại khó, ngại khổ, chữa cho đứa bé suốt một tháng trời.Khi đứa bé khỏi bệnh ông ra về không lấy tiền, còn cho thêm gạo, củi.

 
	




